
ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH BÌNH THUẬN 

 
Số: 3307    /QĐ-UBND 

    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                 
              Bình Thuận, ngày  29    tháng 11 năm 2021 

 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động 

 (lao động tự do) gặp khó khăn do đại dịch COVID-19  
tại xã Tân Hải - thị xã La Gi 

 
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN 

Căn cứ Luật Tổ chức Ch ́nh quyền điạ phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và 
Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ 
về một số biện pháp hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó 
khăn do đại dịch COVID-19; 

Căn cứ Quyết định số 1960/QĐ-UBND ngày 05 tháng 8 năm 2021 của 
UBND tỉnh Bình Thuận về việc kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng 
bởi dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của 
Chính phủ; 

Căn cứ Quyết định số 2108/QĐ-UBND ngày 23 tháng 8 năm 2021 của Ủy 
ban nhân dân tỉnh quy định chính sách hỗ trợ người lao động không có giao kết 
hợp đồng lao động (lao động tự do) theo quy định tại điểm 12 mục II Nghị quyết 
số 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ; 

Theo đề nghị của Chủ tịch UBND thị xã La Gi tại Tờ trình số 284/TTr-
UBND ngày 04 tháng 11 năm 2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao 
động tự do) gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 tại xã Tân Hải - thị xã La Gi, cụ 
thể như sau:  

- Tổng số đối tượng thụ hưởng: 114 người (Có danh sách kèm theo); 

- Tổng số tiền hỗ trợ: 171.000.000 đồng (bằng chữ: Một trăm bảy mươi mốt 
triệu đồng). 

Điều 2. Quyết điṇh này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 
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Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài ch ́nh, Giám đốc 
Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND thị xã La Gi và Thủ trưởng các cơ quan, 
đơn vị liên quan căn cứ Quyết điṇh thi hành./. 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh (Đ/c Minh); 
- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; 
- Lưu: VT, KGVXNV, Th. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 

Nguyễn Minh 
 

 



Thường trú Tạm trú Ký nhận trực tiếp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Võ Thị Minh Châu 20/12/1989 261105530
Hiệp Hòa - Tân Hải - 

LaGi- Bình Thuận

Tự làm trong lĩnh vực cơ 

sở làm đẹp

Cơ sở làm đẹp Nail 

Châu thôn Hiệp Hòa, xã 

Tân Hải

1.500.000

2 Trần Thanh lý 15/08/1993 60093002740
Hiệp Hòa - Tân Hải - 

LaGi- Bình Thuận

Tự làm trong lĩnh vực Hớt 

tóc có máy lạnh

Cơ sở Hot toc Thanh Lý 

thôn Hiệp Hòa, xã Tân 

Hải

1.500.000

3 Đỗ Quốc Hùng 03/02/1994 37014006010
Hiệp Hòa - Tân Hải - 

LaGi- Bình Thuận

Tự làm trong lĩnh vực Hớt 

tóc có máy lạnh

Cơ sở Hot toc Salon 

Hùng thôn Hiệp Hòa, xã 

Tân Hải

1.500.000

4 Trần Thị Kim Vàng 15/06/1988 Mất CMND
Hiệp Hòa - Tân Hải - 

LaGi- Bình Thuận

Tự làm trong lĩnh vực cơ 

sở làm đẹp

Cơ sở Uốn tóc Nhỏ thôn 

Hiệp Hòa, xã Tân Hải
1.500.000

5 Nguyễn Thị Thu Thảo 10/07/1996 261472265
Hiệp Hòa - Tân Hải - 

LaGi- Bình Thuận
Tự làm trong lĩnh vực Spa 

Cơ sở RyBy Thảo Spa - 

thôn Hiệp Hòa, xã Tân 

Hải

1.500.000

6 Hoàng Thị Hồng Diễm 21/10/1981 260949743
Hiệp Hòa - Tân Hải - 

LaGi- Bình Thuận

Tự làm trong lĩnh vực cơ 

sở làm đẹp

Uốn tóc Diễm - thôn 

Hiệp Hòa, xã Tân Hải
1.500.000

7 Đỗ Thị Bích Dung 28/08/1988 60188003403
Hiệp Hòa - Tân Hải - 

LaGi- Bình Thuận
Tự làm trong lĩnh vực Spa 

Cơ sở Dung Đỗ Beauty - 

thôn Hiệp Hòa, xã Tân 

Hải

1.500.000

8 Nguyễn Thị Hàng Ni 00/00/1989 Mất CMND
Hiệp Hòa - Tân Hải - 

LaGi- Bình Thuận

Tự làm trong lĩnh vực cơ 

sở làm đẹp

Cơ sở Hàng Ni -Thôn 

Hiệp Hòa -Tân Hải-tx 

La Gi

1.500.000

Số tiền hỗ trợ 

(đồng)
Nam Nữ

(Kèm theo Quyết định số    3307   /QĐ-UBND ngày    29   tháng 11 năm 2021 của UBND tỉnh Bình Thuận)

Số

TT
Họ và tên

Năm sinh

Số CMND/Thẻ 

căn cước công 

dân

Nơi ở hiệntại

Công việc chính trước 

khi mất việc làm
Nơi làm việc

Hình thức chi trả

Ghi 

chú

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BÌNH THUẬN

DANH SÁCH HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG KHÔNG CÓ GIAO KẾT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

(LAO ĐỘNG TỰ DO) GẶP KHÓ KHĂN DO ĐẠI DỊCH COVID-19 TẠI XÃ TÂN HẢI - THỊ XÃ LA GI



9 Nguyễn Thị Mỹ Mai 03/02/1990 261254437
Hiệp Hòa - Tân Hải - 

LaGi- Bình Thuận

Tự làm trong lĩnh vực cơ 

sở làm đẹp

cơ sở làm đẹp Mỹ Mai - 

Hiệp Hòa - Tân Hải - tx 

La Gi

1.500.000

10 Bùi Thị Mỹ Vân 03/07/1980 250483315
Hiệp Hòa - Tân Hải - 

LaGi- Bình Thuận

Làm thuê tại hộ KD trong 

lĩnh vực ăn uống

Nhà hàng Kim Loan  -

Tân Tiến - TX La Gi
1.500.000

11 Nguyễn Thị Hiền 18/08/1982 260913951
Hiệp Hòa - Tân Hải - 

LaGi- Bình Thuận

Tự làm trong lĩnh vực ăn 

uống
Chợ Tân Hải - La Gi 1.500.000

12 Lê Đình Phương 09/09/1994 261339164
Hiệp Hòa- Tân Hải - 

LaGi- Bình Thuận

Tự làm trong lĩnh vực ăn 

uống

Hiệp Hòa - Tân Hải - La 

Gi
1.500.000

13 Nguyễn Thị Ngọc Hải 1962 260140480
Hiệp Hòa- Tân Hải - 

LaGi- Bình Thuận

Tự làm trong lĩnh vực ăn 

uống

Hiệp Hòa - Tân Hải - La 

Gi
1.500.000

14 Huỳnh Kim Đồng 15/11/1983 260915859
Hiệp Hòa - Tân Hải - 

LaGi- Bình Thuận

Tự làm trong lĩnh vực vận 

tải hàng hóa

Hiệp Hòa- Tân Hải - 

LaGi- Bình Thuận
1.500.000

15 Trần Quốc Huynh 15/03/1993 261302943
Hiệp Hòa - Tân Hải - 

LaGi- Bình Thuận

Tự làm trong lĩnh vực vận 

tải Xe khách

Nhà xe Quyền  Tam Tân-

Tân Tiến-La Gi
1.500.000

16 Võ Văn Tín 01/01/1992 60092032567
Hiệp Hòa - Tân Hải - 

LaGi- Bình Thuận

Tự làm trong lĩnh vực vận 

tải Hàng hóa

Hiệp Hòa- Tân Hải - 

LaGi- Bình Thuận
1.500.000

17 Lê Thiết 01/01/1954 260795380
Hiệp Hòa - Tân Hải - 

LaGi- Bình Thuận
Chạy xe ôm

Bến xe Dinh -Tân Tiến-

La Gi
1.500.000

18 Lê Văn Bình 06/03/1988 261589457
Hiệp Hòa - Tân Hải - 

LaGi- Bình Thuận
 Thơ xây nhà (Thợ điện)

Hiệp Hòa - Tân Hải - 

LaGi- Bình Thuận
1.500.000

19 Lê Thiện Thuấn 15/05/1992 261338822
Hiệp Hòa - Tân Hải - 

LaGi- Bình Thuận
 Thơ xây nhà (Thợ điện)

Hiệp Hòa - Tân Hải - 

LaGi- Bình Thuận
1.500.000

20 Văn Công Phước 31/12/1979 060079002376
Hiệp Hòa - Tân Hải - 

LaGi- Bình Thuận
 Thợ điện, Nước)

Hiệp Thành- Tân Hải - 

La Gi- Bình Thuận
1.500.000

21 Cao Hoàng Ca Ly 00/00/1982 261014054
Hiệp Hòa - Tân Hải - 

LaGi- Bình Thuận
 Thơ xây nhà (Thợ hồ)

Làm cho Ông Cao Văn 

Ruộng thôn Hiệp Hòa -

Tân Hải-La Gi

1.500.000

22 Võ Tấn Tường 10/02/1998 261452434
Hiệp Hòa - Tân Hải - 

LaGi- Bình Thuận
 Thơ xây nhà (Thợ hồ)

Làm cho Ông 

NguyễnVăn Trực thôn 

Hiệp Hòa -Tân Hải-La 

Gi

1.500.000

23 Phan Vĩnh Tân 01/01/1975 260742607
Hiệp Hòa - Tân Hải - 

LaGi- Bình Thuận
 Thơ xây nhà (Thợ hồ)

Tại nhà thôn Thanh 

Phong - Tân Thuận -

HTN

1.500.000



24 Phan Ngọc Tuấn 20/06/1998 261454673
Hiệp Hòa - Tân Hải - 

LaGi- Bình Thuận
 Thơ xây nhà (Thợ hồ)

Làm cho Phan Vĩnh Tân 

- Hiệp Hòa, Tân Hải
1.500.000

25 Thông Minh Say 05/02/1993 261215169
Hiệp Hòa - Tân Hải - 

LaGi- Bình Thuận
 Thơ xây nhà (Thợ hồ)

Làm cho Ông Nguyễn 

Thanh Vương Quốc - 

Hiệp Hòa -Tân Hải-La 

Gi

1.500.000

26 Võ Văn Tâm 01/01/1984 261260877
Hiệp Hòa - Tân Hải - 

LaGi- Bình Thuận
 Thơ xây nhà (Thợ hồ)

Làm cho Ông Nguyễn 

Thanh Vương Quốc - 

Hiệp Hòa -Tân Hải-La 

Gi

1.500.000

27 Huỳnh Xuân Pháo 2/03/1985 261010554
Hiệp Hòa - Tân Hải - 

LaGi- Bình Thuận
 Thơ xây nhà (Thợ hồ)

Làm cho Ông Trần 

Trung Thảo - Hiệp Hòa -

Tân Hải - La Gi

1.500.000

28 Huỳnh Xuân Pháp 01/01/1982 260915753
Hiệp Hòa - Tân Hải - 

LaGi- Bình Thuận
 Thơ xây nhà (Thợ hồ)

Làm cho Ông Trần 

Trung Thảo - Hiệp Hòa -

Tân Hải - La Gi

1.500.000

29 Nguyễn Minh Quang 26/06/1979 260872950
Hiệp Hòa - Tân Hải - 

LaGi- Bình Thuận
 Thơ xây nhà (Thợ hồ)

Làm cho Ông Trần Văn 

Mạnh - Hiệp Trí -Tân 

Hải - La Gi

1.500.000

30 Phạm Ngọc Sơn 27/02/1984 261098102
Hiệp Hòa - Tân Hải - 

LaGi- Bình Thuận
 Thơ xây nhà (Thợ hồ)

Làm cho Ông Trần Văn 

Nghĩa - Tam Tân,  -Tân 

Tiến - La Gi

1.500.000

31 Trần Văn Trung 00/00/1971 261457934
Hiệp Hòa - Tân Hải - 

LaGi- Bình Thuận
 Thơ xây nhà (Thợ hồ)

Làm cho Ông Nguyễn 

Hoàng Xuân Việt- Hiệp 

Thành- Tân hải- La Gi

1.500.000

32 Nguyễn Thế Tấn 18/04/1988 600882471
Hiệp Hòa - Tân Hải - 

LaGi- Bình Thuận
 Thơ xây nhà (Thợ hồ)

Làm cho Ông Nguyễn 

Hoàng Xuân Việt- Hiệp 

Thành- Tân hải- La Gi

1.500.000

33 Võ Thanh Hùng 00/00/1988 261319756
Hiệp Hòa - Tân Hải - 

LaGi- Bình Thuận
 Thơ xây nhà (Thợ hồ)

Làm cho Ông Nguyễn 

Quốc Bảo Hiệp Hòa - 

Tân hải- La Gi

1.500.000

34 Nguyễn Công Chính 06/04/1969 Mất CMND
Hiệp Hòa - Tân Hải - 

LaGi- Bình Thuận
 Thơ xây nhà (Thợ hồ)

Làm cho Bà Hiền Năm - 

Hiệp Hòa - Tân hải- La 

Gi

1.500.000

35 Lê Văn Giáp 15/01/1974 172252727
Hiệp Hòa - Tân Hải - 

LaGi- Bình Thuận
 Thơ xây nhà (Thợ hồ)

Làm cho Bà Hiền Năm - 

Hiệp Hòa - Tân hải- La 

Gi

1.500.000



36 Nguyễn Công Hiếu 00/00/1973 261404797
Hiệp Hòa - Tân Hải - 

LaGi- Bình Thuận
 Thơ xây nhà (Thợ hồ)

Làm cho Bà Hiền Năm - 

Hiệp Hòa - Tân hải- La 

Gi

1.500.000

37
Nguyễn Trần Thanh 

Hương
08/10/1973 60073001832

Hiệp Hòa - Tân Hải - 

LaGi- Bình Thuận
 Thơ xây nhà (Thợ hồ)

Làm Nhà ông Hiền - 

Thanh Phong - Tân 

Thuận- HTN

1.500.000

38 Lê Văn Hải 22/02/1975 260797915
Hiệp Hòa - Tân Hải - 

LaGi- Bình Thuận
 Thơ xây nhà (Thợ hồ)

Làm cho Ông Trần 

Trung Thảo - Hiệp Hòa - 

Tân Hải- La Gi

1.500.000

39 Nguyễn Nhật Hào 06/07/2001 261587321
Hiệp Hòa - Tân Hải - 

LaGi- Bình Thuận
 Thơ xây nhà (Thợ hồ)

Làm cho Ông Nguyễn 

Quốc Bảo - Hiệp Hòa - 

Tân Hải- La Gi

1.500.000

40 Bùi Văn Khang 01/01/1980 260862193
Hiệp Hòa - Tân Hải - 

LaGi- Bình Thuận
 Thơ xây nhà (Thợ hồ)

Làm cho Bà Hiền Năm - 

Hiệp Hòa - Tân Hải- La 

Gi

1.500.000

41 Nguyễn Công Trí 10/02/1977 261489977
Hiệp Hòa - Tân Hải - 

LaGi- Bình Thuận
 Thơ xây nhà (Thợ hồ)

Làm cho Bà Hiền Năm - 

Hiệp Hòa - Tân Hải- La 

Gi

1.500.000

42 Đỗ Thanh Bốn 06/05/1981 261162694
Hiệp Hòa - Tân Hải - 

LaGi- Bình Thuận
 Thơ xây nhà (Thợ hồ)

Làm cho ông Nguyễn 

Minh sang - Hiệp Lễ - 

Tân Hải- La Gi

1.500.000

43 Đỗ Thanh Tám 02/04/1994 261302548
Hiệp Hòa - Tân Hải - 

LaGi- Bình Thuận
 Thơ xây nhà (Thợ hồ)

Làm cho ông Nguyễn 

Minh sang - Hiệp Lễ - 

Tân Hải- La Gi

1.500.000

44 Lê Minh Hồng 13/09/1968 260491409
Hiệp Hòa - Tân Hải - 

LaGi- Bình Thuận
 Thơ xây nhà (Thợ hồ)

Làm cho Bà  Trần Thị 

Ngọc Thu - Hiệp Thành - 

Tân Hải- La Gi

1.500.000

45 Nguyễn Văn Trực 15/03/1981 260915627
Hiệp Hòa - Tân Hải - 

LaGi- Bình Thuận
 Thơ xây nhà (Thợ hồ)

Làm cho Bà  Bùi Thị 

Mười - Hiệp Hòa - Tân 

Hải- La Gi

1.500.000

46 Mã Văn Tâm 10/01/1979 60079008478
Hiệp Hòa - Tân Hải - 

LaGi- Bình Thuận
 Thơ xây nhà (Thợ hồ)

Làm cho Ông  Đào Duy 

Hải - Tam Tân - Tân 

Tiến- La Gi

1.500.000

47 Nguyễn Thanh Trung 03/04/1998 261452291
Hiệp Hòa - Tân Hải - 

LaGi- Bình Thuận
 Thơ xây nhà (Thợ hồ)

Làm cho Ông Mã văn 

Tâm - Hiệp Hòa - Tân 

Hải- La Gi

1.500.000

48 Nguyễn Thanh Phong 01/01/1990 261227547
Hiệp Hòa - Tân Hải - 

LaGi- Bình Thuận
 Thơ xây nhà (Thợ hồ)

Làm cho Ông Mã văn 

Tâm - Hiệp Hòa - Tân 

Hải- La Gi

1.500.000

49 Nguyễn Tấn Lực 04/06/1905 260915839
Hiệp Hòa - Tân Hải - 

LaGi- Bình Thuận
 Thơ xây nhà (Thợ hồ)

Làm cho Ông Huỳnh 

Ngọc Mỹ - Hiệp Lễ- Tân 

Hải- La Gi

1.500.000



50 Nguyễn Tấn Công 01/02/1994 261302545
Hiệp Hòa - Tân Hải - 

LaGi- Bình Thuận
 Thơ xây nhà (Thợ hồ)

Làm cho Ông Nguyễn 

Tấn Lực - Hiệp Hòa - 

Tân Hải- La Gi

1.500.000

51 Lê Văn Sanh Gơ 01/07/1994 60094002359
Hiệp Hòa - Tân Hải - 

LaGi- Bình Thuận
 Thơ xây nhà (Thợ hồ)

Làm cho Ông Nguyễn 

Văn Trực - Hiệp Hòa - 

Tân Hải- La Gi

1.500.000

52 Trần Thị Thúy Giang 01/05/1988 60188003022
Hiệp Hòa - Tân Hải - 

LaGi- Bình Thuận
Bán vé lưu động

 Đại lý vé số Tô Ngọc 

Bé - Tam Tân- Tân Tiến 

-  La Gi

1.500.000

53 Mai Trúc Thùy 01/04/1993 261227190
Hiệp Hòa - Tân Hải - 

LaGi- Bình Thuận

Bán hàng rong, buôn bán 

nhỏ lẽ không địa điểm cố 

định

Thôn Hiệp Hòa- Tân 

Hải - La Gi
1.500.000

54 Lâm Thị Xuân Nhị 1966 260469316
Hiệp Hòa- Tân Hải - 

LaGi- Bình Thuận

Bán hàng rong, buôn bán 

nhỏ lẽ không địa điểm cố 

định

Hiệp Hòa - Tân Hải - La 

Gi
1.500.000

55 Võ Thị Diễm Thanh 15/6/1986 261014003
Hiệp Hòa- Tân Hải - 

LaGi- Bình Thuận

Bán hàng rong, buôn bán 

nhỏ lẽ không địa điểm cố 

định

Hiệp Hòa - Tân Hải - La 

Gi
1.500.000

56 Diệp Thị Hường 11/2/1988 261279977
Hiệp Thuận- Tân Hải - 

LaGi- Bình Thuận
Bán lẽ xổ số lưu động

 Đại lý vé số Ông Bé 

Tân Tiến - La Gi
1.500.000

57 Diệp Thị Mai 1/1/1975 261213308
Hiệp Thuận- Tân Hải - 

LaGi- Bình Thuận
Bán lẽ xổ số lưu động

 Đại lý vé số Ông Nam 

Tân Hải - La Gi
1.500.000

58 Hứa Thị Oanh Kiều 261358792 261358792
Hiệp Thuận- Tân Hải - 

LaGi- Bình Thuận
Bán lẽ xổ số lưu động

 Đại lý vé số Ly Tư - 

Tân Tiến -  La Gi
1.500.000

59 Lê Thị Ốm 23/5/1995 260478489
Hiệp Thuận- Tân Hải - 

LaGi- Bình Thuận
Bán lẽ xổ số lưu động

 Đại lý vé số Chiến Tân 

An -  La Gi
1.500.000

60 Nguyễn Thị Yên 1974 272102053
Hiệp Thuận- Tân Hải - 

LaGi- Bình Thuận
Bán lẽ xổ số lưu động

 Đại lý vé số Ông Nam 

Tân Hải - La Gi
1.500.000

61 Nguyễn Đức Long 1963 261540753
Hiệp Thuận- Tân Hải - 

LaGi- Bình Thuận
Bán lẽ xổ số lưu động

 Đại lý vé số Ông Nam 

Tân Hải - La Gi
1.500.000

62 Lê Thúy Nhỏ 1972 342135515 Tân Hồng - Đồng Tháp

Hiệp Thuận- 

Tân Hải - LaGi- 

Bình Thuận

Bán lẽ xổ số lưu động
 Đại lý vé số Chiến Tân 

An -  La Gi
1.500.000

63 Nguyễn Văn Hồng 1966 260477570
P. Đức Long - TP. Phan 

Thiết

Hiệp Thuận- 

Tân Hải - LaGi- 

Bình Thuận

Người chạy xe ôm Chợ Tân Hải - La Gi 1.500.000

64 Trần Quốc Dũng 16/3/1985 272366107
Hiệp Thuận- Tân Hải - 

LaGi- Bình Thuận
 Thơ xây nhà (Thợ hồ)

Làm cho Ông Phùng 

Đức Hưng - Tân Hải-La 

Gi

1.500.000



65 Cao Văn Hồng 1978 368835293
Hiệp Thuận- Tân Hải - 

LaGi- Bình Thuận
 Thơ xây nhà (Thợ hồ)

Làm cho Ông Hoan - 

Tân Hải-La Gi
1.500.000

66 Hồng Thanh Dũng 1968 261288555
Hiệp Thuận- Tân Hải - 

LaGi- Bình Thuận
 Thơ xây nhà (Thợ hồ)

Làm cho Ông Niên - 

Tân Hải-La Gi
1.500.000

67 Huỳnh Văn Hiểu 1/1/1978 260915661
Hiệp Thuận- Tân Hải - 

LaGi- Bình Thuận
 Thơ xây nhà (Thợ hồ)

Làm cho Ông Vàng - 

Tân Hải-La Gi
1.500.000

68 Võ Quốc Cường 1/1/1982 Mất CMND
Hiệp Thuận- Tân Hải - 

LaGi- Bình Thuận
 Thơ xây nhà (Thợ hồ)

Làm cho Bà Sáu Hoài - 

Tân Hải-La Gi
1.500.000

69 Nguyễn Văn Tư 1974 385269823 Giá Rai - Bạc Liêu

Hiệp Thuận- 

Tân Hải - LaGi- 

Bình Thuận

 Thơ xây nhà (Thợ hồ)
Làm cho Ông Võ Quốc 

Cường - Tân Hải-La Gi
1.500.000

70 Võ Thanh Hương 30/12/1991 060091002756
Hiệp Thuận- Tân Hải - 

LaGi- Bình Thuận
 Thơ xây nhà (Thợ hồ)

Làm cho Ông Võ Quốc 

Cường - Tân Hải-La Gi
1.500.000

71 Phùng Thanh Hùng 16/7/1979 260915600
Hiệp Thuận- Tân Hải - 

LaGi- Bình Thuận
 Thơ xây nhà (Thợ hồ)

Làm cho Ông Phùng 

Đức Hưng - Tân Hải-La 

Gi

1.500.000

72 Nguyễn Văn Nam 1/1/1986 060086002062
Hiệp Thuận- Tân Hải - 

LaGi- Bình Thuận
 Thơ xây nhà (Thợ hồ)

Làm cho Ông Phùng 

Đức Hưng - Tân Hải-La 

Gi

1.500.000

73 Phùng Đức Hưng 27/6/1986 060086002006
Hiệp Thuận- Tân Hải - 

LaGi- Bình Thuận
 Thơ xây nhà (Thợ hồ)

Làm cho Ông Hiệp - 

Tân Hải-La Gi
1.500.000

74 Phạm Văn Anh 1/3/1990 060090002930
Hiệp Thuận- Tân Hải - 

LaGi- Bình Thuận
 Thơ xây nhà (Thợ hồ)

Làm cho Ông Bùi Văn 

Dưỡng - Tân Hải-La Gi
1.500.000

75 Huỳnh Beo 1/1/1969 261075711
Hiệp Thuận- Tân Hải - 

LaGi- Bình Thuận
 Thơ xây nhà (Thợ hồ)

Làm cho Ông Nguyễn 

Minh Quang - Tân Hải-

La Gi

1.500.000

76 Nguyễn Hùng Minh 1/1/1962 261162211
Hiệp Thuận- Tân Hải - 

LaGi- Bình Thuận
 Thơ xây nhà (Thợ hồ)

Làm cho Ông Mười 

Hiệp Lễ - Tân Hải-La Gi
1.500.000

77 Võ Đức Hiếu 2/2/1991 261522845
Hiệp Thuận- Tân Hải - 

LaGi- Bình Thuận
 Thơ xây nhà (Thợ hồ)

Làm cho Ông Bùi Văn 

Dưỡng - Tân Hải-La Gi
1.500.000

78 Phan Thành Chung 24/10/1989 261250812
Hiệp Thuận- Tân Hải - 

LaGi- Bình Thuận
 Thơ xây nhà (Thợ hồ)

Làm cho Ông Ngô Quốc 

Khánh Tân Tiến-La Gi
1.500.000

79 Ngô Hữu Nhật 10/4/1991 261250700
Hiệp Thuận- Tân Hải - 

LaGi- Bình Thuận
 Thơ xây nhà (Thợ hồ)

Làm cho Ông Trần Văn 

Đạo - Tân Hải- La Gi
1.500.000



80 Trương Hồng Lộc 8/2/1984 261014081
Hiệp Thuận- Tân Hải - 

LaGi- Bình Thuận
 Thơ xây nhà (Thợ hồ)

Làm cho Ông Trần 

Minh Vũ xã Tân Tiến- 

La Gi

1.500.000

81 Đặng Hiếu 1980 Mất CMND
Hiệp Thuận- Tân Hải - 

LaGi- Bình Thuận
 Thơ xây nhà (Thợ hồ)

Làm cho Ông Hoài -Tân 

Hải-La Gi
1.500.000

82 Nguyễn Văn Hải 20/1/1980 261010630
Hiệp Thuận- Tân Hải - 

LaGi- Bình Thuận
 Thơ xây nhà (Thợ hồ)

Làm cho Ông Cường -

Tân Hải-La Gi
1.500.000

83 Thông Thị Bích Hiếu 20/12/2002 261597377
Hiệp Thuận- Tân Hải - 

LaGi- Bình Thuận
 Thơ xây nhà (Thợ hồ)

Làm cho Thanh Long 

Bay -Tân Thành - HTN
1.500.000

84 Huỳnh Ngọc Phước 10/5/2000 261581465
Hiệp Thuận- Tân Hải - 

LaGi- Bình Thuận
 Thơ xây nhà (Thợ hồ)

Làm cho Ông Sói -Tân 

Hải-La Gi
1.500.000

85 Cao Hoàng Phi 19/11/2003 261676295
Hiệp Thuận- Tân Hải - 

LaGi- Bình Thuận
 Thơ xây nhà (Thợ hồ)

Làm cho Ông Sói -Tân 

Hải-La Gi
1.500.000

86 Phan Thanh Hơn 17/7/2002 261589045
Hiệp Thuận- Tân Hải - 

LaGi- Bình Thuận
 Thơ xây nhà (Thợ hồ)

Làm cho Ông Trần 

Minh Vũ xã Tân Tiến- 

La Gi

1.500.000

87 Võ Hổ 10/7/1991 261228161
Hiệp Thuận- Tân Hải - 

LaGi- Bình Thuận
 Thơ xây nhà (Thợ hồ)

Làm cho Ông Trần 

Thanh Hương -Tân Hải-

La Gi

1.500.000

88 Lê Văn Liễu 8/8/1985 221143185 Sông Cấu - Phú Yên

Hiệp Thuận- 

Tân Hải - LaGi- 

Bình Thuận

 Thơ xây nhà (Thợ điện)
Làm cho Ông Niên -Tân 

Hải-La Gi
1.500.000

89 Bùi Kim Liên 28/7/1969 074169002247
Hiệp Thuận- Tân Hải - 

LaGi- Bình Thuận

Bán hàng rong, buôn bán 

nhỏ lẽ không địa điểm cố 

định

Khu vực Hiệp Thuận - 

Tân Hải
1.500.000

90 Phạm Thị Kim Ngọc 6/6/1993 261574387
Hiệp Thuận- Tân Hải - 

LaGi- Bình Thuận

Bán hàng rong, buôn bán 

nhỏ lẽ không địa điểm cố 

định

Khu vực Hiệp Thuận - 

Tân Hải
1.500.000

91 Trần Minh Thuận 1952 260693556
Hiệp Thuận- Tân Hải - 

LaGi- Bình Thuận

Bán hàng rong, buôn bán 

nhỏ lẽ không địa điểm cố 

định

Khu vực Tân Hải - La 

Gi
1.500.000

92 Thông Thị Vinh 1/1/1990 Mất CMND
Hiệp Thành- Tân Hải - 

LaGi- Bình Thuận
Bán lẽ xổ số lưu động

 Đại lý vé số Ông Nam 

Tân Hải - La Gi
1.500.000

93 Dương Thị Bích Thủy 18/3/1976 260835570
Hiệp Thành- Tân Hải - 

LaGi- Bình Thuận
Bán lẽ xổ số lưu động

 Đại lý vé số Ông Nam 

Tân Hải - La Gi
1.500.000

94 Lê Trung Nguyên 26/11/1982 060082002658
Hiệp Thành- Tân Hải - 

LaGi- Bình Thuận
Bán lẽ xổ số lưu động

 Đại lý vé số Tư Nỡ - La 

Gi
1.500.000

95 Trương Thị Mỹ Lệ 1/1/1973 260693619
Hiệp Thành- Tân Hải - 

LaGi- Bình Thuận
Người chạy xe ôm Khu vực Tân Hải 1.500.000



96 Nguyễn Hữu Túc 10/10/1976 260797879
Hiệp Thành- Tân Hải - 

LaGi- Bình Thuận
Người chạy xe ôm Khu vực Tân Hải 1.500.000

97 Huỳnh Văn Thương 1956 260140033
Hiệp Thành- Tân Hải - 

LaGi- Bình Thuận

Tự làm trong lĩnh vận tải 

hàng hóa
Tân Hải - La Gi 1.500.000

98 Trần Quốc Phong 7/8/1990 261224846
Hiệp Thành- Tân Hải - 

LaGi- Bình Thuận
 Thơ xây nhà (Thợ hồ)

Làm cho Ông Nguyễn 

Hồng Tính - Tân Hải-La 

Gi

1.500.000

99 Ngô Thanh Tuấn 25/7/1985 261075711
Hiệp Thành- Tân Hải - 

LaGi- Bình Thuận
 Thơ xây nhà (Thợ hồ)

Làm cho Ông Phúc xã 

Tân Thuận- HTN
1.500.000

100 Nguyễn Khắc Nghiêm 10/4/1998 261453466
Hiệp Thành- Tân Hải - 

LaGi- Bình Thuận
 Thơ xây nhà (Thợ hồ)

Làm cho Ông Nguyễn 

Văn Khế - Tân Tiến-La 

Gi

1.500.000

101 Dương Thế Phương 21/8/1974 060074001764
Hiệp Thành- Tân Hải - 

LaGi- Bình Thuận
 Thơ xây nhà (Thợ hồ)

Làm cho Ông Lê Thanh 

Tuấn Tân Hải-La Gi
1.500.000

102 Huỳnh Trường Hận 1/1/1979 060079002274
Hiệp Thành- Tân Hải - 

LaGi- Bình Thuận
 Thơ xây nhà (Thợ hồ)

Làm cho Bà Sáu Hoài 

Tân Hải-La Gi
1.500.000

103 Nguyễn Quốc Huy 17/8/1998 261455752
Hiệp Thành- Tân Hải - 

LaGi- Bình Thuận
 Thơ xây nhà (Thợ hồ)

Làm cho Ông Hùng - 

Tân Bình - La Gi
1.500.000

104 Đoỗ Văn Ngọc 21/7/1991 261227311
Hiệp Thành- Tân Hải - 

LaGi- Bình Thuận
 Thơ xây nhà (Thợ hồ)

Làm cho Ông Nguyễn 

Quốc Huy xã Tân 

Thuận- HTN

1.500.000

105 Nguyễn Văn Tèo 1/1/1976 260862820
Hiệp Thành- Tân Hải - 

LaGi- Bình Thuận
 Thơ xây nhà (Thợ hồ)

Làm cho Bà Mỹ -Tân 

Hải-La Gi
1.500.000

106 Trần Ngọc Sơn 23/9/1980 060080002161
Hiệp Thành- Tân Hải - 

LaGi- Bình Thuận
 Thơ xây nhà (Thợ hồ)

Làm cho Ông Hoàng 

Xuân Việt -Tân Hải-La 

Gi

1.500.000

107 Phan Thanh An 5/9/1994 261524570
Hiệp Thành- Tân Hải - 

LaGi- Bình Thuận
 Thơ xây nhà (Thợ hồ)

Làm cho Ông Nguyễn 

Thanh Thà -Tân Hải-La 

Gi

1.500.000

108 Nguyễn Hữu Tùng 15/12/1988 261106125
Hiệp Thành- Tân Hải - 

LaGi- Bình Thuận
 Thơ xây nhà (Thợ hồ)

Làm cho Ông Minh 

Bơm xã Tân Tiến -La Gi
1.500.000

109 Nguyễn Xuân quân 1/1/1989 060089002528
Hiệp Thành- Tân Hải - 

LaGi- Bình Thuận
 Thơ xây nhà (Thợ hồ)

Làm cho Ông Khương 

xã Tân Tiến -La Gi
1.500.000

110 Huỳnh Thị Sáu 22/6/1966 261183325
Hiệp Thành- Tân Hải - 

LaGi- Bình Thuận
 Thơ xây nhà (Thợ hồ)

Làm cho Ông Nguyễn 

Văn Sơn -Tân Hải-La 

Gi

1.500.000

111 Nguyễn Văn Sơn 14/8/1964 260446810
Hiệp Thành- Tân Hải - 

LaGi- Bình Thuận
 Thơ xây nhà (Thợ hồ)

Làm cho Ông Sáu Ly -

Tân Hải-La Gi
1.500.000



112 Nguyễn Văn Linh 12/2/1983 261261069
Hiệp Thành- Tân Hải - 

LaGi- Bình Thuận
 Thơ xây nhà (Thợ điện)

Làm cho Ông Hùng xã 

Tân Phước - La Gi
1.500.000

113 Nguyễn Văn Luân 30/10/1986 261144732
Hiệp Thành- Tân Hải - 

LaGi- Bình Thuận
 Thơ xây nhà (Thợ hồ)

Làm cho Ông Sơn Tân 

An - La Gi
1.500.000

114 Nguyễn Thị Huệ 27/10/1988 60087002173
Hiệp Thành- Tân Hải - 

LaGi- Bình Thuận

Bán hàng rong, buôn bán 

nhỏ lẽ không địa điểm cố 

định

Khu vực Tân Hải - La 

Gi
1.500.000

171.000.000

Tổng cộng: Số người được hỗ trợ: 114 người ; Số tiền: 171.000.000 đồng.

Bằng chữ: Một trăm bảy mươi mốt triệu đồng.

Tổng cộng: 114 người




